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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN NINH KIỀU 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 
Số: 07/2022/QĐST-VDS

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

                      Ninh Kiều, ngày 23 tháng 5  năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

Về việc yêu cầu tuyên bố một người  

có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 - Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:  

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Văng Thị Ngọc Yến  

- Thư ký phiên họp: Bà Võ An Trinh –             n n  n d n qu n N n  

   u  t  n  p ố C n      

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

tham gia phiên họp: Ông Tô Văn Tông–   ểm s t v ên  

Trong ngày 23 tháng 5 năm 2022 t   tr  s       n n  n d n qu n N n     u  

th n  p ố C n     m  p  ên  ọp s  t ẩm công      g ả  quyết v ệc d n sự t   l  

số: 136/2022/TLST-VDS ngày 13 tháng 4 năm 2022 v  v ệc yêu c u tuyên bố một 

ng ờ  có   ó   ăn trong n  n t ức  l m c ủ   n  v  t eo Quyết địn  m  p  ên  ọp 

s  t ẩm g ả  quyết v ệc d n sự số: 05/2022/QĐST-VDS ngày 12 tháng 5 năm 2022, 

gồm n ững ng ờ  t  m g   tố t ng s u đ y: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  Bà Lâm Thị Tuyết N  s n  năm: 

1951. 

Đị  c ỉ: Số A  đ ờng P  p  ờng K  qu n N  t  n  p ố C n      

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Lâm Việt H  s n  năm: 1959; 

2. Ông Lâm Hồng P  s n  năm: 1970; 

Cùng đị  c ỉ: A  đ ờng P  p  ờng K  qu n N  t  n  p ố C n      

3.  Ông Lâm Việt T  s n  năm: 1955; 

Đị  c ỉ: Số A  tổ 13    u vực 2  p  ờng H  qu n C  t  n  p ố C n      

4.  Bà Lâm Ngọc Hu  s n  năm: 1956  

Đị  c ỉ: Số A  đ ờng T  p  ờng C  qu n N  t  n  p ố C n      
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(các đương sự có yêu cầu được giải quyết vắng mặt) 

 

                                              NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo đ n yêu c u ng y 22/3/2022 v  trong qu  trìn  g ả  quyết v ệc d n sự, 

b  L m   ị  uyết N trình bày v  yêu c u: Cha mẹ củ  b  l  c  L m Văn   (c ết 

năm 2019) v  c  L    ị E (c ết năm 2021) c ung sống vớ  n  u có tổng cộng l  06 

ng ờ  con  b o gồm: B  L m   ị  uyết N  ông L m V ệt    b  L m Ngọc Hu, ông 

L m V ệt H  ông L m Hồng V (c ết năm 2018) v  ông L m Hồng P   rong đó  ông 

L m V ệt H  s n  năm 1959    ện đ ng s n  sống cùng b  t   đị  c ỉ số 6/122, 

đ ờng  r n Phú, khu vực 3  p  ờng C     ế  qu n N n     u  t  n  p ố C n    , 

có bện  t m t  n n   u năm       ết lu n g  m địn  p  p y t m t  n củ   rung t m 

p  p y t m t  n   u vực   y N m Bộ  ết lu n ông H có   ó   ăn trong n  n t ức  

l m c ủ   n  v   Do v y  b  yêu c u      n tuyên bố ông Lâm V ệt H có   ó   ăn 

trong n  n t ức v  l m c ủ   n  v ; Đồng t ờ  cử b  l m ng ờ  g  m  ộ c o ông H. 

    bản tự      v  b ên bản l m v ệc ng y 29/4/2022 và ngày 04/5/2022 

n ững ng ờ  có quy n lợ   ng ĩ  v  l ên qu n ông Lâm Hồng P, ông Lâm V ệt  , bà 

Lâm Ngọc Hu cùng t ống n ất vớ      ến trình bày v  yêu c u củ  bà Lâm   ị 

 uyết N đ  ng ị      n tuyên bố ông L m V ệt H, s n  năm 1959 có   ó   ăn 

trong n  n t ức  l m c ủ   n  v  v  t ống n ất cử bà Lâm   ị  uyết N l m ng ờ  

g  m  ộ c o ông L m V ệt H. 

    b ên bản l m v ệc ng y 29/4/2022 ông L m V ệt H trình bày: H ện ông 

đ ng s n  sống cùng b  L m   ị  uyết N t   đị  c ỉ số 6/122  đ ờng  r n Phú, khu 

vực 3, p  ờng C     ế  qu n N n     u  t  n  p ố C n      Ông n  n t ức đ ợc 

mìn  có bện  t m t  n v  đ ng sử d ng t uốc do c ín  quy n đị  p   ng cấp  Ông 

đồng   vớ  yêu c u củ  bà Lâm   ị  uyết N v  v ệc yêu c u      n tuyên bố ông 

có   ó   ăn trong n  n t ức  l m c ủ   n  v  và cử bà Lâm   ị  uyết N l m ng ờ  

g  m  ộ c o ông. 

Kiểm sát viên phát biểu quan điểm:  

- V  tố t ng: V ệc c ấp   n  p  p lu t tố t ng củ    ẩm p  n         đ ợc 

phân công g ả  quyết v ệc d n sự  đ  ng sự đúng quy địn  p  p lu t  V ệc t u t  p 

c ứng cứ củ       n  v ệc cung cấp c ứng cứ củ  đ  ng sự đúng quy địn  củ  

p  p lu t   

- V  nộ  dung: Căn cứ v o c c t   l ệu  c ứng cứ có trong  ồ s  xét t ấy, ông 

L m V ệt H mắc bện  t m t  n p  n l ệt n   u năm đ ợc đ  u trị trong cộng đồng, 
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đ ợc    ng trợ cấp t   đị  p   ng    eo  ết lu n g  m địn  p  p y t m t  n số 

59/2022/ LGĐYC ngày 11/3/2022 củ   rung t m P  p y t m t  n   u vực   y 

N m Bộ đã  ết lu n: “V  y  ọc: H ện t   đ  ng sự có bện  l  t m t  n:   m t  n 

p  n l ệt t ể   ông b ệt địn  (F20.3 – ICD10)  g    đo n bện  t uyên g ảm. V  

năng lực: H ện đ  ng sự có   ó   ăn trong n  n t ức v  l m c ủ   n  v ”  Do v y  

v ệc yêu c u tuyên bố ông L m V ệt H có   ó   ăn trong n  n t ức  l m c ủ   n  

v  l  có căn cứ t eo quy địn  t   Đ  u 23 Bộ lu t d n sự  

Đố  vớ  yêu c u cử b  L m   ị  uyết N l m ng ờ  g  m  ộ c o ông L m 

V ệt H  n  n t ấy, bà N đủ đ  u   ện tr  t  n  ng ờ  g  m  ộ c o ông L m V ệt H 

t eo quy địn  t   Đ  u 48  49 Bộ lu t d n sự  

N   v y  căn cứ t eo quy địn  t   các Đ  u 23  Đ  u 46 Đ  u 48  Đ  u 49 Bộ 

lu t D n sự năm 2015 đ  ng ị      n c ấp n  n yêu c u củ  bà Lâm   ị  uyết N.  

    NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s  việc dân sự đ ợc 

thẩm tra t i phiên họp;     ến củ  đ   d ện V ện   ểm s t t   p  ên  ọp, Tòa án nhân 

d n qu n N n     u nh n định:  

 [1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Căn cứ t eo đ n yêu c u, 

cùng vớ  c c c ứng cứ có trong  ồ s  v ệc d n sự t ể   ện bà Lâm   ị  uyết N yêu 

c u Tòa án tuyên bố ông L m V ệt H có   ó   ăn trong n  n t ức  l m c ủ   n  v  

và cử bà l  ng ờ  g  m  ộ c o ông Hà. Đ y l  qu n  ệ p  p lu t v  yêu c u tuyên 

bố một ng ờ  có   ó   ăn trong n  n t ức  l m c ủ   n  v  t uộc t ẩm quy n g ả  

quyết củ   o   n t eo quy địn  t     oản 1 Đ  u 27 Bộ lu t  ố t ng d n sự. Do ông 

L m V ệt H c  trú t   đị  c ỉ số A  đ ờng P  p  ờng K  qu n N  t  n  p ố C n     

nên t uộc t ẩm quy n g ả  quyết củ   o   n n  n d n qu n N n     u  t  n  p ố 

C n     t eo quy địn  t   đ ểm     oản 2 Đ  u 35  đ ểm     oản 2 Đ  u 39 Bộ lu t 

 ố t ng d n sự. 

[2] Về nội dung: Xét yêu c u tuyên bố ông L m V ệt H có   ó   ăn trong 

n  n t ức  l m c ủ   n  v   n  n t ấy:      ết lu n số 59/2022/ LGĐYC ngày 

11/3/2022 củ   rung t m P  p y t m t  n   u vực   y N m Bộ đã  ết lu n đố  vớ  

ông L m V ệt H: “V  y  ọc: H ện t   đ  ng sự có bện  l  t m t  n:   m t  n p  n 

l ệt t ể   ông b ệt địn  (F20.3 – ICD10)  g    đo n bện  t uyên g ảm. V  năng lực: 

H ện đ  ng sự có   ó   ăn trong n  n t ức v  l m c ủ   n  v ”  Do đó  xét v  tình 

tr ng t ể c ất v  t n  t  n củ  L m V ệt H có đủ c  s  tuyên bố ông L m V ệt H có 
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  ó   ăn trong n  n t ức  l m c ủ   n  v  t eo quy địn  t     oản 1 Đ  u 23 Bộ 

lu t d n sự. 

[3] V  yêu c u cử b  L m   ị  uyết N l m ng ờ  g  m  ộ c o ông L m V ệt 

H  n  n t ấy  xét v  đ  u   ện g  m  ộ củ  bà Lâm   ị  uyết N đố  vớ  ông Lâm 

V ệt H: T   p  ếu l  lịc  t  p  p số 1562/STP-LLTP ngày 15/3/2022 x c n  n b  

Lâm   ị  uyết N không có án tích  Đồng t ờ   ông L m Hồng P  ông L m V ệt   

v  b  L m Ngọc Hu cùng x c n  n ông L m V ệt H đ ng s n  sống cùng b  L m 

  ị  uyết N t   số A  đ ờng P  p  ờng K  qu n N  t  n  p ố C n    , các ông bà 

t ống n ất cử b  L m   ị  uyết N l m ng ờ  g  m  ộ c o ông L m V ệt H  Mặt 

kác, t   t ờ  đ ểm yêu c u, ông L m V ệt H t ể   ện   c í đồng   cho bà L m   ị 

 uyết N l m ng ờ  g  m  ộ c o ông. Do đó  bà N có đủ đ  u   ện làm ng ờ  g  m 

 ộ c o ông L m V ệt H t eo quy địn  t     oản 2 Đ  u 46  Đ  u 48 và Đ  u 49 Bộ 

lu t D n sự năm 2015  

Bà Lâm   ị  uyết N có c c quy n v  ng ĩ  v  t eo quy địn  t   Đ  u 57  

Đ  u 58 v    oản 2 Đ  u 59 Bộ lu t D n sự năm 2015  Mọ  g  o dịc  l ên qu n đến 

t   sản củ  ông L m V ệt H sẽ do bà Lâm   ị  uyết N t ực   ện vớ  t  c c  đ   

d ện t eo p  p lu t   

 ừ n ững p  n tíc  nêu trên,      n t ống n ất t eo qu n đ ểm củ  đ   d ện 

V ện   ểm s t t  m g   p  ên  ọp  c ấp n  n yêu c u củ  bà Lâm   ị  uyết N. 

[4] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Lâm T ị  uyết N l  ng ờ  c o tuổ  

nên đ ợc m ễn t eo quy địn  t   đ ểm đ   oản 1 Đ  u 12 Ng ị quyết số 

326/2016/UB VQH14 ng y 30 t  ng 12 năm 2016 củ  Ủy b n t  ờng v  Quốc  ộ  

v  mức t u  m ễn  g ảm  t u  nộp  quản l  v  sử d ng  n p í v  lệ phí Tòa án. 

[5] Về quyền kháng cáo: Các đ  ng sự có quy n    ng c o t eo quy địn  t   

Đ  u 372 củ  Bộ lu t  ố t ng d n sự  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ:  

- K oản 1 Đ  u 27  đ ểm     oản 2 Đ  u 35  đ ểm     oản 2 Đ  u 39, Đ  u 

361  Đ  u 367, Đ  u 370, Đ  u 372, Đ  u 376 v  Đ  u 378 củ  Bộ lu t  ố t ng 

d n sự năm 2015;  

-   oản 1 Đ  u 23, đ ểm d   oản 1 Đ  u 47  Đ  u 48  Đ  u 49, Đ  u 51, Đ  u 

57  Đ  u 58 v  Đ  u 59 Bộ lu t D n sự năm 2015; 



 

5 

 

 

- Đ ểm đ   oản 1 Đ  u 12 Ng ị quyết số 326/2016/UB VQH14 ng y 30 

t  ng 12 năm 2016 củ  Ủy b n t  ờng v  Quốc  ộ  v  mức t u  m ễn  g ảm  t u  

nộp  quản l  v  sử d ng  n p í v  lệ phí Tòa án. 

1. C ấp n  n yêu c u tuyên bố một ng ờ  có   ó   ăn trong n  n t ức  l m 

c ủ   n  v  củ  bà Lâm   ị  uyết N. 

Tuyên bố: Ông L m V ệt H (Nam), s n  năm 1959, c  trú t   số A  đ ờng P, 

p  ờng K  qu n N  t  n  p ố C n     có   ó   ăn trong n  n t ức  l m c ủ   n  

vi.  

2. Bà Lâm   ị  uyết N là ng ờ  g  m  ộ c o ông L m V ệt H.  

Bà Lâm   ị  uyết N có quy n v  ng ĩ  v  củ  ng ờ  g  m  ộ t eo quy địn  

củ  p  p lu t  Mọ  g  o dịc  l ên qu n đến t   sản củ  ông L m V ệt H sẽ do bà 

Lâm   ị  uyết N t ực   ện vớ  t  c c  đ   d ện t eo p  p lu t  

3. Lệ p í s  t ẩm g ả  quyết v ệc d n sự: Bà Lâm   ị  uyết N đ ợc m ễn lệ 

phí Tòa án. 

4. Quy n    ng c o     ng ng ị: Đ  ng sự có quy n    ng c o quyết địn  

n y trong   n 10 ngày  ể từ ng y n  n đ ợc quyết địn   oặc quyết địn  đ ợc n êm 

yết t eo quy địn  p  p lu t  V ện   ểm s t cùng cấp có quy n    ng ng ị quyết 

địn  g ả  quyết v ệc d n sự trong t ờ    n 10 ng y  V ện   ểm s t cấp trên trực t ếp 

có quy n    ng ng ị trong t ờ    n 15 ng y   ể từ ng y      n r  quyết địn   

  
Nơi nhận: 

- Đ  ng sự; 

- VKSND Q.N n     u; 

- C   c c  HADS Q  N n     u; 

- TAND TP.C n    ; 

- L u  ồ s  v ệc d n sự. 

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

  Văng Thị Ngọc Yến 
 

 


